
- Nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền trong 
trường hợp đổi, bị thu hồi, tạm giữ thẻ theo quy định.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm 

- Cản trở thực hiện các quy định của Luật Căn cước công dân.

- Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trái quy định của pháp 
luật.

- Sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết thủ tục về căn cước công 
dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công 
dân. 

- Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; không cung cấp, cung cấp 
không đầy đủ, cung cấp trái quy định của pháp luật thông tin, tài liệu 
về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 
liệu căn cước công dân; lạm dụng thông tin về công dân theo quy định 
của Luật này gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Làm lộ bí mật thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

- Thu, sử dụng phí, lệ phí trái quy định của pháp luật.

- Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thẻ Căn cước công dân; 
chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ Căn cước công dân của người khác; 
thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ 
Căn cước công dân; sử dụng thẻ Căn cước công dân giả.

- Truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công 
dân.

- Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân trái quy định của pháp 
luật.

 5. Số định danh cá nhân 

-  Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công 
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành.

- Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn 
quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

6. Người được cấp thẻ Căn cước công dân và số thẻ Căn cước 
công dân 

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

- Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.

7. Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân 

- Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam 
có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để 
thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

- Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ 
chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc 

thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ 
Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của 
nhau.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân 
xuất trình thẻ Căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông 
tin quy định; được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ Căn cước 
công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định 
của pháp luật.

Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ 
khác chứng nhận các thông tin quy định tại thẻ Căn cước công dân.

- Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ 
Căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

8. Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân 

- Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 
40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong 
thời hạn 2 năm trước tuổi quy định như trên thì vẫn có giá trị sử dụng 
đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

9. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân 

- Điền vào tờ khai theo mẫu quy định;

- Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu 
kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác 
định chính xác người cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công 
dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất 
trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai 
theo mẫu quy định. Đối với người đang ở trong Quân đội nhân dân, 
Công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng minh do Quân đội nhân 
dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ 
trưởng đơn vị;

- Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân 
tay của người đến làm thủ tục;

- Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ 
Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;

- Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy 
hẹn theo quy định; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm 
khác thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo 
yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

 Trường hợp người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm 
mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì 
phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục.

10. Các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân 

- Các trường hợp quy định đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi 
và đủ 60 tuổi;

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA 
LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở 
dữ liệu căn cước công dân

Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của 
công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất 
cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng 
cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 Cơ sở dữ liệu căn cước công dân là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập 
hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, 
quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư.

 2. Quyền của công dân về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

- Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, trừ trường hợp 
cung cấp thông tin, tài liệu theo luật định;

- Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước công dân cập nhật, chỉnh sửa 
thông tin khi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 
dữ liệu căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước công dân chưa có, chưa 
chính xác hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật;

- Được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định;

- Sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình trong giao dịch, thực 
hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với 
hành vi vi phạm pháp luật về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

3. Nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

- Chấp hành quy định của Luật Căn cước công dân và pháp luật có 
liên quan;

- Làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định;

- Cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn thông tin, tài liệu của 
bản thân để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 
liệu căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân và 
pháp luật có liên quan;

- Xuất trình thẻ Căn cước công dân khi người có thẩm quyền yêu 
cầu kiểm tra theo quy định của pháp luật;

- Bảo quản, giữ gìn thẻ Căn cước công dân đã được cấp; khi mất 
phải kịp thời trình báo với cơ quan quản lý căn cước công dân;

(Luật Căn cước công dân ban hành ngày 20/11/2014,
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016)



tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho 
nhập quốc tịch Việt Nam.

16. Tạm giữ thẻ Căn cước công dân 

- Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp sau đây:

+ Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ 
sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

- Trong thời gian bị tạm giữ thẻ Căn cước công dân, công dân được 
cơ quan tạm giữ thẻ Căn cước công dân cho phép sử dụng thẻ Căn 
cước công dân của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp 
luật.

Công dân được trả lại thẻ Căn cước công dân khi hết thời hạn tạm 
giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định 
đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 
bắt buộc.

 17. Phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư và lệ phí cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải nộp phí theo quy định của pháp 
luật về phí và lệ phí, trừ trường hợp Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; Công dân 
được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư;

- Công dân không phải nộp lệ phí khi cấp thẻ Căn cước công dân 
theo quy định.

- Công dân phải nộp lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, 
trừ những trường hợp sau đây:

+ Đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định khi công dân đủ 25 tuổi, 
đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ 
quan quản lý căn cước công dân.

18. Chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ pháp lý đã phát 
hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân 

- Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày 01/01/2016  vẫn có 
giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu 
thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

- Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin 
từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

- Xác định lại giới tính, quê quán;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

- Khi công dân có yêu cầu.

11. Các trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân 

- Bị mất thẻ Căn cước công dân;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch 
Việt Nam.

12. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

- Thực hiện các thủ tục theo quy định như mục 9.

- Trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân do thay đổi thông tin về họ, 
chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng,  xác định lại giới tính, quê quán, có 
sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân mà chưa có thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân nộp bản sao văn 
bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin này.

- Thu lại thẻ Căn cước công dân đã sử dụng đối với các trường hợp 
đổi thẻ.

 13. Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý căn cước 
công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân 
trong thời hạn sau đây:

- Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường 
hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp 
cấp lại;

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 
ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả 
các trường hợp.

 14. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục 
cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương;

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

- Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ 
tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị 
hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

15. Thu hồi thẻ Căn cước công dân 

-  Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị 
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